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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cử Giáo viên chủ nhiệm các lớp (hành chính) thuộc Trường Sư phạm  

Năm học 2025 - 2026 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG SƯ PHẠM 

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐT ngày 21/7/2021 của Hội đồng trường về việc thành 

lập Trường Sư phạm thuộc Trường Đại học Vinh; 

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐT ngày 12/5/2021 của Hội đồng trường Trường Đại học 

Vinh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh; 

Căn cứ Quyết định số 2416/QĐ-ĐHV ngày 15/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học 

Vinh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Sư phạm; 

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2025 - 2026; 

Căn cứ vào yêu cầu của Nhà trường về việc tăng cường công tác quản lý toàn diện các 

mặt hoạt động đối với các lớp sinh viên; 

Theo đề nghị của Trưởng các Khoa đào tạo và Tổ trưởng Tổ hành chính thuộc Trường 

Sư phạm; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cử 84 cán bộ, giảng viên thuộc 13 Khoa đào tạo làm nhiệm vụ kiêm nhiệm 

Giáo viên chủ nhiệm của 101 lớp (hành chính) thuộc Trường Sư phạm năm học 2025 - 2026 

(có danh sách kèm theo); 

Điều 2. Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm theo dõi, hỗ trợ sinh viên; phối hợp với 

trợ lý đào, cố vấn học tập và trợ lý QLSV để giúp sinh viên thực hiện tốt nhiệm vụ học tập 

và rèn luyện theo đúng quy chế, quy định hiện hành; 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Trưởng các Khoa, Giảng viên có tên ở Điều 1 và Tổ trưởng tổ Hành chính chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh (b/c); 

- Phó HT Trường Sp (t/h) 

- Các đơn vị liên quan (p/h); 

- Lưu: VP Trường SP. 

HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỜNG SƯ PHẠM 

 

 

 

PGS.TS. Lưu Tiến Hưng 
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DANH SÁCH 

Giáo viên chủ nhiệm các lớp (hành chính) năm học 2025 – 2026 

(Kèm theo Quyết định số: 12 /QĐ-TrSP ngày 16 tháng 09 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Sư phạm) 

STT LỚP /NGÀNH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM 
ĐIỆN 

THOẠI 
EMAIL 

I KHOA TOÁN 

1 63A SP Toán - CLC TS. Võ Thị Hồng Vân 0916955958 vanvth@gmail.com 

2 63A1 SP Toán PGS.TS. Nguyễn Văn Đức 0915188649 nguyenvanducdhv@gmail.com 

3 63A2 SP Toán TS. Nguyễn Ngọc Bích 0913547283 nnbich77@gmail.com 

4 63A3 SP Toán TS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp 0904912448 ngocdiepdhv@gmail.com 

5 64A SP Toán - CLC TS. Nguyễn Hữu Quang 0947449800 quangdhv@gmail.com 

6 64A1 SP Toán TS. Trương Thị Dung 0915793780 truongthidungdhv@gmail.com 

7 64A2 SP Toán TS. Trần Anh Nghĩa 0947697678 trananhnghiadhv@gmail.com 

8 65A SP Toán - TN PGS.TS. Nguyễn Huy Chiêu 0918135599 nghuychieu@gmail.com 

9 65A1 SP Toán TS. Nguyễn Thị Mỹ Hằng 0983122730 nguyenmyhang3008@gmail.com 

10 65A2 SP Toán TS. Đậu Hồng Quân 0333379274 hongquan19dhv@gmail.com 

11 66A SP Toán - TN ThS. Nguyễn Chỉ Dũng 0943911992 ncdung@vinhuni.edu.vn 

12 66A1 SP Toán ThS. Dương Lê Ngọc Nam 0948870126 
duonglengocnam2001@gmail.co

m 

13 66A2 SP Toán ThS. Nguyễn Chí Bảo 0945196172 chibaoo2502@gmail.com 

II KHOA VẬT LÝ 

14 63A SP Vật lý TS. Lê Văn Vinh 969575498 levinh.47aly.bs@gmail.com 

15 64A SP Vật lý TS. Đỗ Thanh Thuỳ 372558888 Chipyeu2008@gmail.com 

16 65A SP Vật lý ThS. Đoàn Thế Ngô Vinh 889623639 doanvinhdhv@gmail.com 

17 66A SP Vật lý TS. Nguyễn Thành Công 903456123 nhatancong@gmail.com 

III KHOA TIN HỌC 

18 63A SP Tin học ThS. Trần Xuân Hào 0919839816 haotx@vinhuni.edu.vn 

19 64A SP Tin học TS. Nguyễn Công Nhật 0915184648 nhatnc@vinhuni.edu.vn 
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20 65A SP Tin học ThS. Phạm Thị Thu Hiền 0913274053 hienptt@vinhuni.edu.vn 

21 66A SP Tin học ThS. Trần Lê Hà 0964804807 hatl@vinhuni.edu.vn 

IV KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC 

22 63A1 Giáo dục Tiểu học CN. Phan Hữu Tiệp 0981985785 tiepph@vinhuni.edu.vn 

23 63A2 Giáo dục Tiểu học CN. Phan Hữu Tiệp 0981985785 tiepph@vinhuni.edu.vn 

24 63A3 Giáo dục Tiểu học TS. Hoàng Thị Hiền Lê 0982270487 lehth@vinhuni.edu.vn 

25 63A4 Giáo dục Tiểu học TS. Hoàng Thị Hiền Lê 0982270487 lehth@vinhuni.edu.vn 

26 63A5 Giáo dục Tiểu học TS. Nguyễn Tiến Dũng 0963414848 dungnt.vinuni.edu.vn 

27 63A6 Giáo dục Tiểu học TS. Nguyễn Tiến Dũng 0963414848 dungnt.vinuni.edu.vn 

28 63A7 Giáo dục Tiểu học TS. Nguyễn Tiến Dũng 0963414848 dungnt.vinuni.edu.vn 

29 64A1 Giáo dục Tiểu học ThS. Phan Anh Tuấn 0946811610 tuanpa1690@gmail.com 

30 64A2 Giáo dục Tiểu học ThS. Phan Anh Tuấn 0946811611 tuanpa1690@gmail.com 

31 64A3 Giáo dục Tiểu học ThS. Phan Anh Tuấn 0946811612 tuanpa1690@gmail.com 

32 64A4 Giáo dục Tiểu học TS. Nguyễn Thị Nga 0947783435 nganhinl3@gmail.com 

33 64A5 Giáo dục Tiểu học TS. Nguyễn Thị Nga 0949996676 nganhinl3@gmail.com 

34 64A6 Giáo dục Tiểu học TS. Nguyễn Thị Nga 0949996676 nganhinl3@gmail.com 

35 65A1 Giáo dục tiểu học TS. Ng. Thị Phương Nhung A 0949996676 phuongnhungdhv@gmail.com 

36 65A2 Giáo dục tiểu học TS. Ng. Thị Phương Nhung A 0947783435 phuongnhungdhv@gmail.com 

37 65A3 Giáo dục tiểu học ThS. Thái Mạnh Thủy 917748913 huong.mt@gmail.com 

38 65A4 Giáo dục tiểu học ThS. Thái Mạnh Thủy 917748913 huong.mt@gmail.com 

39 65A5 Giáo dục tiểu học ThS. Nguyễn Thị Thanh Giang 0914360229 Giangthanhdhv@gmail.com. 

40 66A1 Giáo dục Tiểu học ThS. Thái Thị Đào 0917791669 thaidaotieuhoc@gmail.com 

41 66A2 Giáo dục Tiểu học ThS. Thái Thị Đào 0917791669 thaidaotieuhoc@gmail.com 

42 66A3 Giáo dục Tiểu học TS. Ng. Thị Phương Nhung B 0913323807 ntpnhung@vinhuni.edu.vn 

43 66A4 Giáo dục Tiểu học TS. Ng. Thị Phương Nhung B 0913323807 ntpnhung@vinhuni.edu.vn 

V KHOA TÂM LÝ GIÁO DỤC 

44 63B Quản lý Giáo dục TS. Chế Thị Hải Linh 0987178289 linhcth@vinhuni.edu.vn 

45 64B Quản lý Giáo dục ThS. Dương Thị Linh 0912588975 linhkhoagd@gmail.com 

46 65B Tâm lý học giáo dục TS. Lê Thục Anh 0912657006 thucanh75@gmail.com 
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47 65B Quản lý Giáo dục TS. Nguyễn Thị Thu Hằng 0915537188 ntthuhang81@gmai.com 

48 66B Tâm lý học giáo dục TS.  Trần Thị Hằng Ly 0982738148 lyxinh2006@gmail.com 

49 66B Quản lý Giáo dục TS. Nguyễn Việt Phương 0943037379 phuongnv.vinhuni@gmail.com 

VI KHOA NGỮ VĂN 

50 63A1 Sư phạm Ngữ văn TS. Lê Thanh Nga 0984916049 lethanhngatcsl@gmail.cpm 

51 63A2 Sư phạm Ngữ văn TS. Lưu Trường Giang 0914289776 giangluu793776@gmail.com 

52 64A1 Sư phạm Ngữ văn TS. Nguyễn Thị Hoa Lê 
0947744850; 

0988440067 
hoaledhv@gmail.com 

53 64A2 Sư phạm Ngữ văn TS. Nguyễn Thị Hoài Thu 0988402040 hoaithukv@gmail.com 

54 64A3 Sư phạm Ngữ văn TS. Ngô Thị Quỳnh Nga 0944368767 ngothiquynhnga@gmail.com 

55 65A1 Sư phạm Ngữ văn TS. Nguyễn Thị Thanh Trâm 0834300982 
thanhtramnguyen300982@gmail.

com 

56 65A2 Sư phạm Ngữ văn TS. Trần Ly Na 0918636751 lynatran304@gmail.com 

57 66A1 Sư phạm Ngữ văn TS. Nguyễn Thị Khánh Chi 0364060327 khanhchi196@gmail.com 

58 66A2 Sư phạm Ngữ văn TS. Đặng Hoàng Oanh 0984460579 danghoangoanh86@gmail.com 

59 66A3 Sư phạm Ngữ văn TS. Hồ Thị Vân Anh 0918986989 anhhtv@vinhuni.edu.vn 

VII KHOA LỊCH SỬ 

60 63A SP Lịch sử TS. Tôn Nữ Hải Yến 0982039048 tonyendhv@gmail.cpm 

61 64A SP Lịch sử TS. Đặng Như Thường 0912969697 
dangnhuthuongdhv1212@gmail.c

om 

62 65A SP Lịch sử TS. Mai Thị Thanh Nga 0975214408 thanhngavinhuni@gmail.com 

63 65A SP Lịch sử - Địa lý TS. Phan Thị Cẩm Vân 0988747477 phancamvanvinhuni@gmail.com 

64 66A SP Lịch sử TS. Dương Thị Thanh Hải 0979873655 Thanhhai78dhv@gmail.com 

65 66A SP Lịch sử - Địa lý TS. Trần Thị Hải Lê 0915138198 tranthihaile@dhsphue.edu.vn  

VIII KHOA ĐỊA LÝ 

66 63A Sư phạm Địa lí TS. Võ Thị Vinh 0983928996 vothivinh.dhv@gmail.com 

67 64A Sư phạm Địa lí TS. Phạm Vũ Chung 0916290678 vuchungdhv@gmail.com 

68 65A Sư phạm Địa lí TS. Lương Thị Thanh Vinh 0919558313 vinhltt@vinhuni.edu.vn 

69 66A Sư phạm Địa lí Ths. Võ Thị Thu Hà 0946543456 Vothuhadhv@gmail.com 

IX KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ 

70 63A Giáo dục Chính trị TS. Lê Thị Nam An 0911215181 namandhv@gmail.com 

71 64A Giáo dục Chính trị Ths.Hoàng Thị Nga 0983067973 hoangngadhvgmail.com 
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72 65A Giáo dục Chính trị Ths. Nguyễn Thị Kim Chi 0941403999 kimchidhv@gmail.com 

73 66A Giáo dục Chính trị TS. Dương Thị Mai Hoa 0865922358 project@gmail.com 

X KHOA HÓA HỌC 

74 63A Sư phạm Hóa học ThS. Nguyễn Thị Chung 0915231789 ngchung2404@gmail.com 

75 64A Sư phạm Hóa học TS. Nguyễn Thị Diễm Hằng 0986661699 
Diemhangtn@gmail.com; 

 hangntd@vinhuni.edu.vn 

76 65A Sư phạm Hóa học TS. Trương Thị Bình Giang 0917603737 tbgiang1912@gmail.com 

77 65A Sư phạm KHTN TS. Phan Thị Thùy 0944735187 phanthuyhtc@gmail.com 

78 66A Sư phạm Hóa học TS. Nguyễn Hoàng Hào 0912736777 haonguyen0404@gmail.com  

79 66A Sư phạm KHTN ThS. Ng. Thị Phương Thảo 0791995026 nguyenthao0404@gmail.com  

XI KHOA SINH HỌC 

80 63A Sư phạm Sinh học PGS.TS. Lê Thị Hương 0982038638 lehuong223@gmail.com 

81 64A Sư phạm Sinh học ThS. Phạm Thị Như Quỳnh 0915227999 phamnhuquynh@gmail.com 

82 65A Sư phạm Sinh học TS. Nguyễn Thị Việt 0943474688 Vietnt@vinhuni.edu.vn 

83 66A Sư phạm Sinh học TS. Trần Thị Gái 936280986 gaitt@vinhuni.edu.vn 

XII KHOA GIÁO DỤC MẦM NON 

84 63A1 Giáo dục Mầm non ThS. Đặng Thị Lê Na 0982433099 nathodhv@gmail.com 

85 63A2 Giáo dục Mầm non Trần Thị Thúy Nga 0912319580 trannga.mn@gmail.com 

86 63A3 Giáo dục Mầm non ThS. Đặng Thị Lê Na 0982433099 nathodhv@gmail.com 

87 64A1 Giáo dục Mầm non ThS. Phan Thị Quỳnh Trang 0963160447 phanquynhtrang0711@gmail.com 

88 64A2 Giáo dục Mầm non BS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang 0395036662 Ntquynhtrang@vinhuni.edu.vn 

89 64A3 Giáo dục Mầm non BS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang 0395036662 Ntquynhtrang@vinhuni.edu.vn 

90 65A1 Giáo dục Mầm non ThS. Nguyễn Thị Kỳ 0989176389 Kynt@vinhuni.edu.vn 

91 65A2 Giáo dục Mầm non ThS. Phan Huy Hà 0982266664 phanhuyha.qc@gmail.com 

92 65A3 Giáo dục Mầm non ThS. Võ Trọng Vinh 0963160447 vovinh02@gmail.com 

93 65A4 Giáo dục Mầm non ThS. Võ Trọng Vinh 0915386787 vovinh02@gmail.com 

94 66A1 Giáo dục Mầm non TS. Phan Thị Thúy Hằng 0918679786 phanthithuyhang 

95 66A2 Giáo dục Mầm non TS. Phan Thị Thúy Hằng 0918679786 phanthithuyhang 

96 66A3 Giáo dục Mầm non ThS. Dương Thị Nga 0984199907 
duongnga.vinhunidhv@gmail.co

m 

97 66A4 Giáo dục Mầm non ThS. Dương Thị Nga 0984199907 
duongnga.vinhunidhv@gmail.co

m 
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XIII KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

98 63A Giáo dục thể chất ThS. Phạm Anh Vũ 0947286288 phamanhvu.dhv@gmail.com 

99 64A Giáo dục thể chất ThS. Lê Thị Như Quỳnh 0974217160 lequynh1612.dhv@gmail.com 

100 65A Giáo dục thể chất TS. Ngô Thị Như Thơ 0944955986 nhuthodhvna@gmail.com  

101 66A Giáo dục Thể chất TS. Nguyễn Thị Loan 0946931287 Loansilat@gmail.com 

Ấn định danh sách gồm 84 cán bộ, giảng viên, 101 lớp./.     
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